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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	     Số: 528/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 19  tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh số lượng học sinh, số lượng gạo hỗ trợ và danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2013 - 2014 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Văn bản số 2237/BTC-TCDT ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính, về việc hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc tại Công văn số 95/CDTTB-KH&QLHDT ngày 03 tháng 3 năm 2014;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 33/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2014, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh số lượng học sinh, số lượng gạo đã phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt số lượng học sinh, số lượng gạo và danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trong học kỳ I năm học 2013 - 2014 như sau: 
1. Điều chỉnh giảm số lượng gạo cấp thừa so với thực tế đã được phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014 từ 2.977.545 kg xuống còn 2.969.220 kg. (giảm 8.325 kg). 

2. Loại khỏi danh sách 111 học sinh được hỗ trợ gạo của Trường THPT Tân Lang, huyện Phù Yên tại Phụ lục số IVa, IV của Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014.

(Lý do: Có 10 học sinh đã bỏ học, 101 học sinh do nhà trường xét không đúng đối tượng có danh sách kèm theo)  

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện tiếp tục rà soát đối tượng được thụ hưởng chính sách đảm bảo chính xác, đúng đối tượng; kiểm tra việc quản lý, cấp phát gạo tại các trường. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 3 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Hiệu trưởng trường THPT Tân Lang và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Như Điều 3;

- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;

- Lưu: VT.VX.HA.22.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


Phụ lục  số IVa
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH VÀ SỐ LƯỢNG GẠO

SAU ĐIỀU CHỈNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 19/3/2014
của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	TT
	Tên huyện
	Số lượng học sinh
	Tổng số gạo giao, nhận thực tế tại các huyện (Tấn)
	Ghi chú

	1
	Huyện Bắc Yên
	      4.445 
	          333.375 
	 

	2
	Huyện Mường La
	      5.516 
	          413.700 
	 

	3
	Huyện Phù Yên
	      3.102 
	          232.650 
	Đã giảm 111 học sinh; 8.325 kg gạo

	4
	Huyện Quỳnh Nhai
	      3.795 
	          284.625 
	 

	5
	Huyện Sông Mã
	      6.829 
	          502.770 
	 

	6
	Huyện Sốp Cộp
	      2.751 
	          206.325 
	 

	7
	Huyện Thuận Châu
	      5.639 
	          422.925 
	 

	8
	Huyện Vân Hồ
	      1.607 
	          120.525 
	 

	9
	Huyện Yên Châu
	      1.944 
	          145.800 
	 

	10
	Huyện Mai Sơn
	      2.753 
	          206.475 
	 

	11
	Huyện Mộc Châu
	      1.334 
	          100.050 
	 

	 
	Tổng cộng
	    39.715 
	       2.969.220 
	 


Phụ lục số IVb

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ GẠO THEO 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-TTG  NGÀY 18/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, NĂM HỌC 2013 - 2014
(Kèm theo Quyết định số 528/QĐ-UBND  ngày 19/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Khoảng cách từ nhà đến trường (Km)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bản, xã,huyện
	Thuộc 
vùng
	
	

	1
	Hà Văn Hùng
	14/9/1998
	Mường
	10A
	Tường Do - Mường Do - Phù Yên 
	Vùng 3
	24
	Bỏ học

	2
	Đinh Văn Thân
	23/3/1998
	Mường
	10A
	Bản Khảo 1- Tường Hạ - Phù Yên
	Vùng 3
	35
	Bỏ học

	3
	Hà Văn Đô
	08/9/1998
	Mường
	10B
	Bản Ếch - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	13
	Bỏ học

	4
	Nguyễn Văn Dũng
	12/8/1998
	Mường
	10B
	Mường Do - Phù Yên
	Vùng 3
	14
	Bỏ học

	5
	Đinh Thị Kết
	04/9/1998
	Mường
	10D
	Suối Lèo - Tân Lang - Phù Yên - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Bỏ học

	6
	Triệu Văn Còi
	22/5/1998
	Dao
	10E
	Bản Suối Lèo - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	8
	Bỏ học

	7
	Hà Văn Thắng
	10/11/1998
	Mường
	10E
	Bản Ếch - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	13
	Bỏ học

	8
	Phùng Thị Xuyên
	11/4/1997
	Mường
	11B
	Bản Sọc - Mường Bang - Phù Yên
	Vùng 3
	28
	Bỏ học

	9
	Hà Văn Khải
	25/9/1997
	Mường
	11D
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Bỏ học

	10
	Sa Thị Hợp
	13/02/1997
	Mường
	11D
	Bản Phách - Mường Do - Phù Yên
	Vùng 2
	10
	Bỏ học


không 

	khó khăn cách trở

	12
	Cầm Văn Tú
	28/8/1998
	Mường
	10A
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	13
	Hà Văn Tuấn
	23/3/1998
	Mường
	10A
	Bản Manh - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	14
	Cầm Thị Xuyến
	15/12/1998
	Mường
	10A
	Bản Manh - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	15
	Lê Văn Đức
	24/6/1998
	Kinh
	10A
	Ngã ba - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	11
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	16
	Hoàng Văn Nghĩa
	03/7/1998
	Mường
	10B
	Bản Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	17
	Hoàng Thị Phấn
	27/4/1998
	Mường
	10B
	Bản Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	18
	Cầm Văn Thường
	17/02/1998
	Mường
	10B
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	19
	Hà Thương Thoại
	26/10/1998
	Mường
	10B
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	20
	Hà Thị Vân Phương
	10/10/1998
	Mường
	10C
	Bản Cà - Tân Lang  - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại không
khó khăn cách trở

	21
	Trần Văn Kiên
	25/01/1998
	Mường
	10C
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	22
	Hà Công Minh
	12/8/1998
	Mường
	10C
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	23
	Cầm Văn Ngọc
	27/9/1997
	Mường
	10C
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	24
	Cầm Văn Nghiệp
	31/12/1996
	Mường
	10C
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	25
	Trần Văn Quang
	02/8/1998
	Mường
	10D
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	26
	Trần Thị Soan
	08/8/1998
	Mường
	10D
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở



không 

	khó khăn cách trở

	28
	Cầm Thị  Diễm
	07/6/1998
	Mường
	10D
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	29
	Hà Thị Ái Như
	15/5/1998
	Mường
	10D
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	30
	Hà Văn Sư
	10/10/1997
	Mường
	10D
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	31
	Cầm Thị Thuyên
	24/3/1998
	Mường
	10D
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	32
	Hoàng Văn Chúc
	30/12/1998
	Mường
	10E
	Bản Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	33
	Hà Minh Hiếu
	13/02/1998
	Mường
	10E
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	34
	Trần Thị Bạch Tuyết
	4/2/1998
	Mường
	10E
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	35
	Hà Quyết Chiến
	10/8/1998
	Mường
	10E
	Bản Tường Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	36
	Hoàng Văn Đức
	06/10/1998
	Mường
	10E
	Bản Tường Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	37
	Đinh Văn Tuấn
	20/9/1998
	Mường
	10E
	Bản Tường Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	38
	Hà Văn Điệp
	24/9/1998
	Mường
	10G
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	39
	Hà Ngọc Minh
	19/8/1998
	Mường
	10G
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	40
	Đinh Văn Hải
	08/4/1998
	Mường
	10G
	Bản Manh - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	41
	Cầm Văn Cư
	13/6/1998
	Mường
	10G
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	42
	Hoàng Văn  Sơn
	16/11/1997
	Mường
	11A
	Bản Manh - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	43
	Hà Văn Toàn
	05/10/1997
	Mường
	11A
	Bản Manh - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại không
khó khăn cách trở

	44
	Cầm Văn Bằng
	22/12/1997
	Mường
	11A
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	45
	Hà Thị Quỳnh Giang
	10/9/1997
	Mường
	11A
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	46
	Lường Minh Lý
	26/5/1995
	Mường
	11B
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	47
	Hà Văn Dũng
	30/4/1996
	Mường
	11C
	Bản Cơi - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	14
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	48
	Hà Ngọc Khánh
	12/7/1997
	Mường
	11C
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	49
	Cầm Duy Khánh
	27/11/1997
	Thái
	11C
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở


không 

	khó khăn cách trở

	51
	Lò Thị Luân
	30/3/1997
	Mường
	11C
	Tường Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	52
	Đinh Thị Thoa
	12/10/1997
	Mường
	11C
	Tường Lang I - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	8
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	53
	Hà Văn Hiếu
	17/12/1997
	Mường
	11D
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	54
	Hà Xuân Tường
	08/12/1997
	Mường
	11D
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	55
	Hà Thị Ánh Chuyên
	15/02/1997
	Mường
	11D
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	56
	Cầm Minh Thủy
	20/4/1996
	Mường
	11E
	Bản Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	57
	Hà Thị Thanh Hương
	05/11/1997
	Mường  
	11E
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	58
	Hà Văn Huyến
	17/12/1996
	Mường  
	11E
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	59
	Trần Văn Khánh
	10/3/1996
	Mường  
	11E
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	60
	Cầm Văn Lực
	08/3/1996
	Mường  
	11E
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	61
	Trần Thị Mấn
	26/5/1996
	Mường
	12A
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	62
	Hà Văn Dũng
	27/3/1996
	Mường
	12B
	Bản Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	63
	Trần Văn Toán
	18/6/1996
	Mường
	12B
	Bản Kẽm, Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	64
	Hà Thị Đường
	19/8/1996
	Mường
	12B
	Bản Kẽm, Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	65
	Hà Văn Hóa
	28/4/1996
	Mường
	12B
	Bản Kẽm, Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở


không 

	khó khăn cách trở

	67
	Trần Thị Vân
	16/5/1996
	Mường
	12B
	Bản Nguồn, Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	68
	Hà văn Cây
	26/6/1995
	Mường
	12C
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	69
	Hà Thị Lệ
	03/02/1996
	Mường
	12C
	Bản Manh - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	70
	Hà Mạnh Cường
	24/11/1996
	Mường
	12C
	Bản Nguồn - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	71
	Hoàng Bình Dương
	12/02/1996
	Mường
	12D
	Bản Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	72
	Đinh Thái Nguyên
	12/10/1996
	Mường
	12D
	Bản Kẽm - Mường Lang - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	73
	Hà Văn Nam
	10/3/1996
	Mường
	12D
	Bản Nguồn - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	74
	Hoàng Văn Phúc
	14/10/1996
	Mường
	12E
	Bản Cà - Tân Lang - Phù Yên
	Vùng 2
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	75
	Hà Văn Sáng
	20/3/1996
	Mường
	12E
	Bản Nguồn - Mường Lang  - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	76
	Hà Văn Thái
	11/8/1993
	Mường
	12E
	Bản Nguồn - Mường Lang  - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	77
	Cầm Thị Thoan
	10/26/1995
	Mường
	12E
	Bản Nguồn - Mường Lang  - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	78
	Hà Thị Thoát
	11/16/1994
	Mường
	12E
	Bản Nguồn - Mường Lang  - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại 
không khó khăn cách trở

	79
	Hà Thị Tươi
	28/9/1996
	Mường
	12E
	Bản Nguồn - Mường Lang  - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	80
	Cầm Thị Xuyên
	06/01/1996
	Mường
	12E
	Bản Nguồn - Mường Lang  - Phù Yên
	Vùng 3
	5
	Đường đi lại
 không khó khăn cách trở

	81
	Vũ Văn Vượng
	01/01/1998
	Kinh
	10A
	Ngã ba - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	11
	Không có quyết định con hộ nghèo

	82
	Nguyễn Minh Hiếu
	14/9/1998
	Kinh
	10A
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	83
	Nguyễn Huy Năm
	23/12/1998
	Kinh
	10A
	Văn Tân - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	12
	Không có quyết định con hộ nghèo

	84
	Nguyễn Thị Hiền
	10/02/1998
	Kinh
	10B
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	85
	Nguyễn Thị Huệ
	03/02/1998
	Kinh
	10B
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	86
	Phan Công Tuấn
	13/4/1998
	Kinh
	10C
	Ngã ba - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	11
	Không có quyết định con hộ nghèo

	87
	Nguyễn Văn Ước
	22/6/1998
	Kinh
	10C
	Ngã ba - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	11
	Không có quyết định con hộ nghèo

	88
	Nguyễn Văn Hiệp
	27/3/1998
	Kinh
	10C
	Văn Tân - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	12
	Không có quyết định con hộ nghèo

	89
	Trần Việt Hoàng
	19/8/1998
	Kinh
	10D
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	90
	Phạm Văn Phú
	04/02/1998
	Kinh
	10D
	Văn Tân - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	12
	Không có quyết định con hộ nghèo

	91
	Phan Văn Soái
	09/9/1998
	Kinh
	10D
	Văn Tân - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	12
	Không có quyết định con hộ nghèo

	92
	Nguyễn Văn Đức
	14/5/1998
	Kinh
	10E
	Ngã ba - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	11
	Không có quyết định con hộ nghèo

	93
	Phan Văn Tú
	03/7/1998
	Kinh
	10G
	Tường Ban - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	18
	Không có quyết định con hộ nghèo

	94
	Nguyễn Thị Thu
	06/11/1997
	Kinh
	11A
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	95
	Phan Thị Hải Yến
	18/01/1997
	Kinh
	11A
	Văn Tân - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	12
	Không có quyết định con hộ nghèo

	96
	Đặng Minh Tuấn
	12/021997
	Kinh
	11B
	Ngã ba - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	11
	Không có quyết định con hộ nghèo

	97
	Nguyễn Thanh Tùng
	21/10/1997
	Kinh
	11B
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo


Không có quyết định

	 con hộ nghèo

	99
	Nguyễn Trung Trọng
	05/8/1997
	Kinh
	11C
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	100
	Đặng Quốc Việt
	01/5/1997
	Kinh
	11C
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	101
	Trần Văn Minh
	10/9/1997
	Kinh
	11D
	Ngã ba - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	11
	Không có quyết định con hộ nghèo

	102
	Nguyễn Văn Thắng
	25/4/1995
	Kinh
	11D
	Ngã ba - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	11
	Không có quyết định con hộ nghèo

	103
	Lê Văn Lương
	21/12/1997
	Kinh
	11D
	Văn Tân - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	12
	Không có quyết định con hộ nghèo

	104
	Đàm Thị Hiền
	11/6/1997
	kinh
	11E
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	105
	Trịnh Huy Hoàng
	22/8/1997
	Kinh
	11E
	Tường Ban - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	18
	Không có quyết định con hộ nghèo

	106
	Phan Văn Huấn
	26/8/1997
	Kinh
	11E
	Tường Ban - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	18
	Không có quyết định con hộ nghèo

	107
	Đặng Thị Hạ
	10/3/1996
	Kinh
	12A
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	108
	Nguyễn Trung Hiếu
	04/7/1996
	Kinh
	12B
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	109
	Nguyễn Thành Sơn
	26/3/1996
	Kinh
	12C
	Nghĩa Hưng - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	15
	Không có quyết định con hộ nghèo

	110
	Phan Thị T. Thảo
	05/02/1996
	Kinh
	12C
	Tường Ban - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	18
	Không có quyết định con hộ nghèo

	111
	Trần Văn Tuấn
	16/10/1996
	Kinh
	12D
	Tường Ban - Mường Cơi - Phù Yên
	Vùng 2
	18
	Không có quyết định con hộ nghèo









































